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1 Nguyễn Thị Anh Nữ 27/7/2007 Nghệ An Kinh 040307004873 6.7 7.5 789/QĐ227/2026 TH015680

2 Nguyễn Lâm Anh Nữ 22/10/2003 Nghệ An Kinh 040303004326 6.0 8.0 790/QĐ227/2026 TH015681

3 Nguyễn Thị Ánh Cẩm Nữ 22/9/2002 Nghệ An Kinh 040302002398 6.0 9.0 791/QĐ227/2026 TH015682

4 Bùi Đình Đạt Nam 02/01/2004 Nghệ An Kinh 040204026631 6.0 8.0 792/QĐ227/2026 TH015683

5 Nguyễn Minh Đạt Nam 22/8/2002 Nghệ An Kinh 040202011600 6.7 6.0 793/QĐ227/2026 TH015684

6 Nguyễn T.Hương Giang Nữ 02/12/2000 Nghệ An Kinh 040300022106 6.0 7.5 794/QĐ227/2026 TH015685

7 Phạm Văn Giang Nam 23/11/1973 Ninh Bình Kinh 037073010543 6.3 7.0 795/QĐ227/2026 TH015686

8 Võ Thị Minh Hằng Nữ 26/6/2004 Hà Tĩnh Kinh 042304007896 5.3 8.5 796/QĐ227/2026 TH015687

9 Hồ Thị Hoàn Nữ 13/7/2002 Nghệ An Kinh 040302009304 6.0 8.0 797/QĐ227/2026 TH015688

10 Nguyễn Thị Huế Nữ 03/01/1999 Nghệ An Kinh 040199021725 6.3 8.0 798/QĐ227/2026 TH015689

11 Nguyễn Thị Hương Nữ 03/10/2005 Nghệ An Kinh 040305003851 6.0 8.0 799/QĐ227/2026 TH015690

12 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 22/12/2003 Nghệ An Kinh 040303003278 7.7 9.0 800/QĐ227/2026 TH015691
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13 Nguyễn Khánh Ly Nữ 29/8/2003 Hà Tĩnh Kinh 042303002546 5.7 6.0 801/QĐ227/2026 TH015692

14 Hoàng Ngọc Oanh Nữ 30/12/2004 Nghệ An Kinh 040304019344 6.0 8.0 802/QĐ227/2026 TH015693

15 Dương Thị Quý Nữ 16/02/1993 Nghệ An Kinh 040193032960 6.0 6.0 803/QĐ227/2026 TH015694

16 Trịnh Thị Tâm Nữ 24/9/1993 Nghệ An Kinh 040193028426 6.0 7.0 804/QĐ227/2026 TH015695

17 Phạm Thị Thảo Nữ 03/6/2000 Nghệ An Kinh 040300002588 5.7 8.0 805/QĐ227/2026 TH015696

18 Phạm Thị Anh Thơ Nữ 18/3/2004 Hà Tĩnh Kinh 042304007791 6.7 5.5 806/QĐ227/2026 TH015697

19 Nguyễn Thị Trà Nữ 19/01/1996 Nghệ An Kinh 040196006935 5.3 7.5 807/QĐ227/2026 TH015698

20 Ngô Hoàng P. Uyên Nữ 27/3/2005 Nghệ An Kinh 040305002907 5.7 6.5 808/QĐ227/2026 TH015699






